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Thí sinh chọn câu đúng, đánh dấu X vào ô tương ứng của câu trong PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM, phát kèm theo. Nếu bỏ câu đã chọn thì khoanh tròn dấu X đó rồi chọn câu khác.

1. Một byte bằng bao nhiêu bit?

A. 7 bit

B. 8 bit

C. 16 bit

D. 210 bit

2. Đơn vị xử lý trung tâm (CPU) của máy tính gồm các bộ phận nào?
A. Memory

B. CU & ALU

C. RAM & ROM
D. RAM

3. Thiết bị xuất chuẩn của máy tính là thiết bị nào?

A. Máy in

B. Màn hình

C. Đĩa từ

D. Các câu trên đều đúng

4. Trình ứng dụng Windows Explorer là chương trình để:
A. Quản lý và khai thác tài nguyên trên mạng Internet

B. Quản lý và khai thác tài nguyên trên máy tính.

C. Xử lý đồ họa trong Windows

D. Xử lý văn bản

5. Trong Windows Explorer, để xem dung lượng còn trống của đĩa, ta thực hiện các thao tác:
A. Right Click trên biểu tượng ổ đĩa, chọn Properties

B. Right Click trên Desktop, chọn Properties

C. Right Click trên biểu tượng ổ đĩa, chọn Size

D. Right Click trên biểu tượng ổ đĩa, chọn Free Space

6. Khi một đối tượng (File, Folder, Shortcut) trong Windows Explorer được chọn, gõ phím F2 để:
A. Xóa đối tượng

B. Đổi tên đối tượng
C. Tạo mới đối tượng

D. Di chuyển đối tượng

7. Để định lề cho trang, sau khi vào menu File/Page Setup, chọn:
A. Paper Size


B. Paper Source

C. Margin


D. Layout

8. Recycle Bin trong Windows là: 
A. Chương trình để quản lý File và Folder

B. Chương trình tiện ích để sắp xếp, chỉnh sửa đĩa

C. Nơi lưu trữ tạm thời các file và Folder bị xóa, có thể phục hồi lại nếu cần

D. Chương trình soạn thảo đơn giản, không cần phải định dạng.

9. Thao tác định dạng nào sau đây sai:
A. Canh trái: Ctrl+L


B. Canh phải: Ctrl+R
C. Canh giữa: Ctrl+C


D. Dàn đều 2 biên: Ctrl+J

10. Để tạo tiêu đề đầu trang cho văn bản, ta dùng lệnh:

A. Bullets and Numbering

B. Heading Numbering

C. Footnote and Endnote

D. Header and Footer

11. Con trảo soạn thào đang ở vị trí bất kỳ, để chọn khối văn bản từ vị trí con trỏ đến đầu văn bản ta dùng tổ hợp phím:
A. Ctrl+A



B. Ctrl+Shift+End

C. Ctrl+Shift+Home


D. Ctrl+Home

12. Tổ hợp phím Ctrl+F dùng để: 
A. Kích hoạt menu File


B. Kích hoạt menu Format
C. Mở hộp thoại tìm kiếm nội dung

D. Mở hộp thoại tìm kiếm File

13. Chế độ view nào sau đây không phải của PowerPoint:

A. Normal View

B. Presentation View

C. Slide Show View

D. Outline View

14. Chế độ view tốt nhất để duyệt qua một bản trình diễn (duyệt tổng thể):

A. Normal View

B. Slide Sorter view

C. Outline view

D. Notes view

15. Hàm SUM(“3”,2,TRUE) sẽ trả về trị:

A. 2


B. 6

C. 5


D. Báo lỗi

16. Thuật ngữ “slide” dùng để chỉ:
A. Một trang trình chiếu

B. Một tập tin trình chiếu

C. Một hình vẽ


D. Tất cả đều sai

17. Sau khi cài công thức, nếu ô tính hiển thị kết quả #####, điều đó có nghĩa là:
A. Công thức nhập sai và Excel thông báo lỗi.

B. Hàng chứa ô đó có độ cao quá thấp nên không thể hiển thị hết chữ số.

C. Cột chứa ô đó có độ rộng quá hẹp nên không hiển thị hết chữ số

D. Nhập sai kiểu dữ liệu và Excel báo lỗi.

18. Ô A1 chứa giá trị -3, ô A2 chứa giá trị 2. Hàm MOD(A1,A2) sẽ trả về trị:

A. 1


B. -1

C. 0.5


D. -0.5
19. Hàm SUM(“3”,2,TRUE) sẽ trả về trị:
A. 2


B. 6

C. 5


D. Báo lỗi

20. Ô A1 chứa giá trị 2, C1 chứa chữ “A”, D1 chứa giá trị 6.

Hàm AVERAGE(A1:D1) sẽ trả về giá trị:
A. 2


B. 3

C. 4


D. 2.66

21. Công thức =ROUND(5.45,-1) cho kết quả là:

A. 10


B. 5.4

C. 5.5


D. 5.45

22. Công thức nào sau đây trả về giá trị 18020000:
A. ROUND(18021976.2001,-6)

B. ROUND(18021976.2001,-5)

C. ROUND(18021976.2001,0)

D. ROUND(18021976.2001,-4)

23. Kết quả của MONTH(42) là: 

A. 42


B. #VALUE!

C. 2


D. 4

24. Kết quả của YEAR(42) là: 

A. 42


B. #VALUE!

C.2


D. 1990

25. Trước công thức Excel phải có dấu:

A. +


B. =

C. -


D. = hoặc +

26. Công thức =”123”-“23” cho kết quả:
A. “1”


B. 100

C. “100”

D. Báo lỗi

27. Chat là:

A. Dịch vụ tìm kiếm thông tin dựa trên siêu văn bản

B. Dịch vụ thư điện tử cho phép gởi và nhận thư

C. Dịch vụ hội thoại trực tuyến

D. Dịch vụ truyền tập tin trên mạng

28. E-Mail là:
A. Dịch vụ tìm kiếm thông tin dựa trên siêu văn bản
B. Dịch vụ thư điện tử cho phép gởi và nhận thư

C. Dịch vụ hội thoại trực tuyến

D. Dịch vụ truyền tập tin trên mạng

29. Trong trình duyệt Internet Explorer (IE), để quay về trang Web trước đã duyệt qua, ta chọn nút:
A. Stop

B. Forward

C. Back

D. Refresh

30. Trong trình duyệt Internet Explorer (IE), để đến trang tiếp theo trong các trang Web đã duyệt qua, ta chọn nút:
A. Stop

B. Forward

C. Back

D. Refresh

31. Để tính: S=1^2+2^2+…+100^2. Nhóm lệnh nào sai:

A. S:=0; FOR i:=1 TO 100 DO S:=S+i*i;

B. S:=0; FOR i:=1 TO 100 DO S:=S+SQR(i);

C. S:=0; FOR i:=100 DOWNTO 1 DO S:=S+i*i;

D. S:=1; FOR i:=1 TO 100 DO S:=S+i*i;

32. Khi chạy chương trình:
Var S, i, j: Integer;

Begin

S:=0;

for i:= 1 to 3 do

for j:= 1 to 4 do S:=S+1;

End.

Giá trị sau cùng của S là:

A. 4


B. 3

C. 12


D. 0

33. Cho S và i biến kiểu nguyên. Khi chạy đoạn chương trình:

S:=0; i:=1;

While i<=6 do

begin 

S:=S+i; i:=i+2;

end; 

Giá trị sau cùng của S là:

A. 6


B. 9

C. 11


D. 0

34. Cho m, n, i là các biến nguyên. Khi chạy đoạn chương trình:

m:=4; n:=5; i:=5;

Repeat

i:=i+1;

Until (i Mod m = 0) and (i Mod n = 0);

Giá trị sau cùng của i là:

A. 20


B. 5

C. 4


D. 12

35. Cho khai báo:

Var Chuoi : string[10];    x : real;

- Lệnh nào đúng:

A. Chuoi := Str(x:5:2);

B. Str(x:5:2, Chuoi);
C. Chuoi := x; 



D. x:= Chuoi;

36. Khi chạy chương trình

Var St : String; i,L:integer;

Begin

St:=’ABCD’; L := Length(St);

For i:=L Downto 1 do write(St[i]);

End.

- Chương trình in ra:

A. DCAB

B. ABCD

C. 4321

D. DCBA

37. Chọn khai báo đúng:

A. Var A: array[1..10] of integer;

B. Var A= array[1..10] of integer;
C. Var A:= array[1..10] of integer; 

D. Var A: array[1,10] of integer;

38. Cho khai báo:

Var A: Array[1..4] of Real; i:Integer;

Để nhập dữ liệu cho A, chọn câu nào:

A. For i:=1 to 4 do Write(‘Nhập A[‘,i,’]:’); Readln(A[i]);

B. For i:=1 to 4 do Readln(’ Nhập A[‘,i,’]:’);

C. For i:=1 to 4 do Begin Write(‘Nhập A[‘,i,’]:’); Readln(A[i]); End;

D. Write(‘Nhập A:’); Readln(A);

39. Cho khai báo biến:

Var A : array[1..5] of Integer;

Chọn lệnh đúng:
A. A[1] := 4/2;

B. A[2] := -6;

C. A(3) := 6;


D. A := 10;

40. Cho i và x là hai biến kiểu nguyên. Khi thực hiện lệnh:

VAL(‘1234’,x,i);

- Giá trị của x và i là bao nhiêu:

A. x=0, i=1234

B. x=1234, i=4

C. x = 1234, i=0

C. x = 0, i = 0
----------------HẾT-----------------
ĐỀ 1
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